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TỜ TRÌNH 
Về việc xem xét và cho ý kiến đối với việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đối với Nghị định quy định về những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, Chính phủ phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành. Vì vậy, Chính phủ xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý 
a) Quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật tổ chức Chính phủ 2015, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong thực hiện các chính sách xã hội: “Thực hiện chính sách tôn vinh, khen thưởng, ưu đãi đối với người có công và gia đình có công với nước. Phát triển hệ thống an sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo; thực hiện trợ giúp xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.”
b) Quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Chính phủ ban hành nghị định để quy định: “Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.”
2. Cơ sở thực tiễn 

a) Tình hình triển khai bảo hiểm vi mô tại Việt Nam

Bảo hiểm vi mô là các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế và cung cấp cho người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội, với đặc điểm phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm nhỏ, sản phẩm bảo hiểm thật đơn giản, dễ hiểu. 

Tại Việt Nam, bảo hiểm vi mô được triển khai bởi cả các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức chính trị - xã hội (Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) từ những năm 2008. 

Bảo hiểm vi mô do các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai


Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật liên quan. Hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ có khoảng 500 sản phẩm bảo hiểm, nhưng những sản phẩm này chủ yếu dành cho đối tượng khách hàng có mức thu nhập từ trung bình trở lên, có khả năng tham gia bảo hiểm với thời gian dài, mức phí bảo hiểm lớn. Trên thị trường chỉ có 03 doanh nghiệp bảo hiểm là Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam cung cấp sản phẩm dành riêng cho người có thu nhập thấp. 

Tuy nhiên, do Luật Kinh doanh bảo hiểm chưa có quy định riêng đối với tổ chức triển khai bảo hiểm vi mô, các doanh nghiệp khi triển khai bảo hiểm cho người có thu nhập thấp vẫn phải thực hiện các yêu cầu về vốn, chi phí phân phối như đối với các sản phẩm thương mại thông thường, do đó, việc triển khai trong thời gian qua không đạt được hiệu quả, số người tham gia ít, doanh thu phí bảo hiểm thấp. Prudential và Dai-ichi đã ngừng triển khai sản phẩm này. Hiện nay, chỉ còn Manulife cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô cho đối tượng tham gia là hội viên Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi, với mục tiêu là một phần của hoạt động xã hội, mang tính chất quảng bá hình ảnh. 
Bảo hiểm vi mô do tổ chức chính trị - xã hội triển khai
Bên cạnh các doanh nghiệp bảo hiểm, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN) cũng đang cung cấp bảo hiểm vi mô cho các thành viên của Hội mình. Năm 2008, để đáp ứng nhu cầu của thành viên và hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, phù hợp với quy định về tài chính vi mô, Hội LHPN đã thực hiện Dự án thí điểm bảo hiểm vi mô với tên gọi Dự án Quỹ Tương trợ để cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô cho thành viên của Hội thông qua mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô TNHH Một Thành viên Tình Thương (TYM).

Năm 2014, Chính phủ đã cho phép Hội LHPN triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô tại công văn số 1981/VPCP-KTTH ngày 25/3/2014; gia hạn triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô đến hết năm 2016 theo công văn số 1596/VPCP-KTTH ngày 14/3/2016 và gia hạn triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô đến khi Nghị định về bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội chính thức ban hành tại công văn số 10828/VPCP-KTTH ngày 12/10/2017. Hội LHPN đã thành lập Quỹ bảo hiểm vi mô trực thuộc Hội LHPN để triển khai bảo hiểm vi mô. 

Hiện nay, Hội LHPN cung cấp bảo hiểm vi mô tại 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An) nơi TYM đang được cấp phép chính thức hoạt động, với 18 chi nhánh và 40 phòng giao dịch, cung cấp sản phẩm bảo hiểm tương trợ vốn vay đến 100% các thành viên vay vốn của TYM.


Có thể nói, việc triển khai bảo hiểm vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận của Hội LHPN trong thời gian qua đã đáp ứng được một phần nhu cầu bảo hiểm của các hội viên là phụ nữ ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thu nhập thấp và được các hội viên đón nhận tích cực. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để hướng dẫn hoạt động bảo hiểm vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận, việc triển khai thí điểm của Hội LHPN chỉ dựa trên công văn chấp thuận và hướng dẫn của Chính phủ. Các văn bản này chỉ mang tính chất tạm thời, không đảm bảo cơ sở pháp luật để thực hiện lâu dài. Do đó, việc triển khai bảo hiểm vi mô chỉ được bó hẹp ở phạm vi thí điểm, chưa có cơ sở pháp lý để Hội mở rộng triển khai hoạt động này.

b) Kinh nghiệm quốc tế


Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, hầu hết các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á và Châu Mỹ La Tinh đều có triển khai loại hình bảo hiểm vi mô. Trong đó, tại khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm vi mô tại Thái Lan là 14%, tại Philippines là 20%, Indonesia là 0,56%... Tại các nước Châu Mỹ La Tinh như Chi Lê, Peru, Brazil, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm vi mô đạt từ 10% - 15%. 

Chính phủ các nước đều coi việc phát triển bảo hiểm vi mô nói riêng, tài chính toàn diện nói chung như một trong những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần thực hiện an sinh, xã hội. Hầu hết các nước phát triển bảo hiểm vi mô đều ban hành văn bản hướng dẫn cho bảo hiểm vi mô (Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Nepal, Mông Cổ, Brazil v.v…).  Theo đó, việc triển khai bảo hiểm vi mô hướng đến các chuẩn mực về bảo hiểm thương mại thông thường nhưng nới lỏng điều kiện triển khai, kênh phân phối. Đồng thời, Nhà nước tạo điều kiện phát triển bảo hiểm vi mô thông qua hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, thực hiện đơn giản hóa đối với phê chuẩn sản phẩm hoặc mở rộng mạng lưới hoạt động dễ dàng.

Tùy theo đặc thù của mỗi nước mà việc phát triển bảo hiểm vi mô thực hiện theo các mô hình kinh doanh khác nhau, tuy nhiên, đều có một số đặc điểm chung sau:

- Tổ chức triển khai, bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức tương hỗ, hợp tác xã, tổ chức xã hội, liên kết giữa doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ.

- Về kênh phân phối: Tương đối đa dạng, không như bảo hiểm thương mại và tùy thuộc vào đặc điểm của từng nước, đặc điểm chung là dựa trên các mạng lưới phân phối sẵn có, bao gồm Hợp tác xã, Tổ chức tương hỗ, ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, cửa hàng cầm đồ (phổ biến tại Philippines, Indonesia, Thái Lan do mạng lưới cửa hàng này nhiều và rộng khắp toàn quốc), đại lý, bưu điện, trung tâm y tế.

- Về sản phẩm bảo hiểm: Đơn giản, phí thấp, thẩm định đơn giản hoặc không qua thẩm định. Thậm chí một số nước đưa ra sản phẩm chuẩn để các tổ chức triển khai bảo hiểm vi mô cung cấp (Philippines, Nepal). Các sản phẩm thường cung cấp là bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm hưu trí. Tại một số quốc gia, ngoài định nghĩa chung về bảo hiểm vi mô còn có quy định về số tiền bảo hiểm, số phí bảo hiểm. 

3. Sự cần thiết ban hành chính sách về bảo hiểm vi mô
Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết bởi các lý do sau đây: 

a) Tạo tiền đề xây dựng khung khổ pháp lý bền vững, mở rộng việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội sau thời gian thực hiện thí điểm

- Trong thời gian qua, Hội LHPN đã triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô cho các hội viên. Việc triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội LHPN đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng nhu cầu của những hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp, được các thành viên của Hội đón nhận tích cực. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở pháp lý bền vững để Hội tiếp tục mở rộng triển khai hoạt động này.

- Bên cạnh đó, trong số các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam (bao gồm: Công đoàn Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), một số tổ chức mong muốn được triển khai cung cấp bảo hiểm cho thành viên của tổ chức mình nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể.

- Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về thành lập, hoạt động, chế độ tài chính, v.v… đã tạo khung khổ pháp lý đầy đủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bảo hiểm không bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội triển khai bảo hiểm vi mô không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Trên cơ sở đó, việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý mở rộng việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tạo tiền đề bổ sung quy định về bảo hiểm vi mô vào Luật Kinh doanh bảo hiểm, tương tự như quy định về tài chính vi mô trong Luật các tổ chức tín dụng và có chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để thúc đẩy bảo hiểm vi mô phát triển.

b) Tạo điều kiện tham gia bảo hiểm cho người dân có thu nhập thấp, ít có điều kiện tiếp xúc với sản phẩm bảo hiểm thương mại của các doanh nghiệp bảo hiểm, góp phần thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước 

- Rủi ro luôn hiện diện và gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh. Người nghèo, người thu nhập thấp là các đối tượng yếu thế, chịu tác động mạnh mẽ trước những rủi ro, tuy nhiên, khả năng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thương mại của họ bị hạn chế do mức phí bảo hiểm của các sản phẩm thương mại thường cao hơn khả năng tài chính của họ. 

- Bảo hiểm vi mô với số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi cơ bản phù hợp với nhu cầu bảo hiểm, khả năng tài chính của người nghèo, người thu nhập thấp. Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm này, người nghèo, người thu nhập thấp được tiếp cận các giải pháp tài chính đối phó với rủi ro, thiệt hại trong đời sống và sản xuất, từ đó có được sự khích lệ, động viên và ổn định cuộc sống.
- Tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam đều là các tổ chức lớn, được tổ chức chặt chẽ, có số lượng hội viên đông đảo, khoảng 44 triệu thành viên.  Mạng lưới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội rộng khắp toàn quốc, được tổ chức thành bộ máy từ trung ương đến xã, phường, làng, tổ dân phố. Các tổ chức này có khả năng tập hợp thành viên trong hoạt động đoàn thể và tham gia bảo hiểm. Vì vậy, việc ban hành Nghị định cho hoạt động này sẽ góp phần thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện tham gia bảo hiểm cho người dân có thu nhập thấp, ít có điều kiện tiếp xúc với các sản phẩm bảo hiểm thương mại của doanh nghiệp bảo hiểm. 
II.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Chính phủ đã thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:
1. Ngày 18/5/2017, Bộ Tài chính (đơn vị được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định) đã có Tờ trình Chính phủ số 68/TTr-BTC về đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 10177/VPCP-KTTH ngày 25/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.
2. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định gồm đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3. Tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam...). Đồng thời đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

4. Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp thẩm định vào ngày 06/8/2018 và có Báo cáo thẩm định số 227/BC-BTP ngày 5/9/2018.
5. Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ, về cơ bản 26/26 thành viên Chính phủ đều biểu quyết “Đồng ý”. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có một số ý kiến tham gia về hành văn và đã được Bộ Tài chính tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương, 24 Điều và 6 Phụ lục. Cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung gồm 4 Điều (Điều 1 đến Điều 4).

- Chương II: Những quy định cụ thể gồm 6 Mục, 18 Điều (Điều 5 đến Điều 22). 

- Chương III: Điều khoản thi hành gồm 2 Điều (Điều 23 và Điều 24).

- Sáu phụ lục bao gồm: Mẫu văn bản đề nghị triển khai bảo hiểm vi mô; Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô; Mẫu báo cáo kết quả hoạt động Quý, Năm; Mẫu báo cáo tình hình đầu tư; Mẫu báo cáo tình trạng hợp đồng bảo hiểm vi mô; Mẫu báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định
Chương I dự thảo Nghị định (Điều 1 đến Điều 4) đưa ra các quy định chung, cụ thể:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm: Tổ chức triển khai bảo hiểm vi mô; Hoạt động bảo hiểm vi mô; Quy định về tài chính đối với bảo hiểm vi mô; Hỗ trợ, tài trợ phát triển bảo hiểm vi mô; Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm; Quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm vi mô.

- Đối tượng áp dụng (Điều 2): Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai bảo hiểm vi mô.
Dự thảo Nghị định chỉ lựa chọn đối tượng cung cấp bảo hiểm vi mô là 05 tổ chức chính trị - xã hội mà không mở rộng ra tất cả các tổ chức (tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp…) do 05 tổ chức chính trị - xã hội này được quy định tại Hiến pháp 2013, có số lượng hội viên đông đảo, mạng lưới hoạt động rộng sẵn có, được tổ chức, vận hành, quản lý chặt chẽ, và có khả năng tập hợp, vận động khuyến khích hội viên tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo hoạt động bảo hiểm vi mô có tính bền vững.
- Giải thích từ ngữ (Điều 3): Dự thảo Nghị định giải thích các từ ngữ trong Nghị định gồm các từ ngữ sau: Bảo hiểm vi mô, thành viên tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, sự kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm, tái tục, hợp đồng bảo hiểm vi mô.
Theo đó, để đảm bảo tính khả thi và khả năng quản lý của các tổ chức chính trị - xã hội, dự thảo Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm vi mô chỉ bao gồm thành viên của tổ chức chính trị - xã hội và vợ/chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của thành viên đó.

- Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm vi mô (Điều 4): Cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phải đảm bảo hoạt động bảo hiểm vi mô dựa trên nguyên tắc quy định tại Điều 4 Dự thảo Nghị định.

b) Quy định về tổ chức triển khai bảo hiểm vi mô

Dự thảo Nghị định quy định việc tổ chức triển khai bảo hiểm vi mô tại Mục 1 Chương II, gồm 3 điều (Điều 5 đến Điều 7), cụ thể:

- Về điều kiện triển khai bảo hiểm vi mô (Điều 5): Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong tổ chức thực hiện bảo hiểm vi mô, dự thảo Nghị định quy định cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội là chủ thể tham gia triển khai bảo hiểm vi mô, là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các cam kết tại hợp đồng bảo hiểm vi mô. Cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức, kế hoạch triển khai, tiêu chuẩn của người đứng đầu bộ phận triển khai bảo hiểm vi mô, hệ thống phần mềm và kế toán.


- Thủ tục đề nghị triển khai bảo hiểm vi mô (Điều 6): Trước khi triển khai bảo hiểm vi mô, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội gửi Bộ Tài chính hồ sơ đề nghị triển khai bảo hiểm vi mô. 
- Chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô (Điều 7): Cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có thể chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô trong 2 trường hợp: (i) Tự nguyện chấm dứt; (ii) Bị buộc chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước khi chấm dứt triển khai, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phải thưc hiện một số công việc cụ thể và nộp Bộ Tài chính (01) bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô. Việc đưa ra quy định về thủ tục đề nghị chấm dứt triển khai bảo hiểm vi mô nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên tham gia bảo hiểm.

c) Quy định về hoạt động bảo hiểm vi mô

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động bảo hiểm vi mô tại Mục 2 Chương II, gồm 3 điều (Điều 8 đến Điều 10), cụ thể:
- Sản phẩm bảo hiểm vi mô (Điều 8): Cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiểm vi mô phù hợp với đặc thù hoạt động, nhu cầu của thành viên bao gồm một hoặc một số quyền lợi sau: Quyền lợi chăm sóc sức khỏe, quyền lợi bảo hiểm tai nạn, quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi trợ cấp mai táng và quyền lợi bảo hiểm thiệt hại máy móc, thiết bị sản xuất, cây trồng, vật nuôi. Các quyền lợi cơ bản này đáp ứng được các nhu cầu bảo hiểm thiết yếu của các thành viên thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội và thành viên tham gia bảo hiểm trong giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm vi mô (Điều 9, Điều 10): Dự thảo Nghị định quy định các quyền và nghĩa vụ các bên trong giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm vi mô.

d) Quy định về tài chính đối với bảo hiểm vi mô


Để đảm bảo tính ổn định, bền vững, tổ chức chính trị - xã hội phải đảm bảo các trách nhiệm đã cam kết với người tham gia bảo hiểm. Dự thảo Nghị định đã quy định các yêu cầu về tài chính đối với bảo hiểm vi mô bao gồm trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, thu, chi, kết quả hoạt động và chế độ báo cáo tại Mục 3 Chương II, gồm 6 điều (Điều 11 đến Điều 16).


- Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (Điều 11): định kỳ hàng tháng, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phải đánh giá lại và thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ đã được quy định tại khoản 2 Điều 11 dự thảo Nghị định.


- Đầu tư nguồn vốn từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm (Điều 12): Quy định danh mục đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ mà cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội được phép đầu tư bao gồm các tài sản có độ an toàn cao như trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán của Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.


- Các khoản thu từ hoạt động bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội (Điều 13): Các khoản thu về hoạt động bảo hiểm vi mô là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm thu phí bảo hiểm, thu từ hoạt động đầu tư, thu từ tài trợ và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).


- Chi phí hoạt động (Điều 14): Chi phí cho hoạt động bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội là số tiền phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ bao gồm chi trả tiền bảo hiểm, chi bồi thường bảo hiểm, chi trích lập dự phòng nghiệp vụ, chi cho hoạt động phân phối sản phẩm...


- Kết quả hoạt động (Điều 15): Trường hợp các khoản thu từ hoạt động bảo hiểm vi mô lớn hơn chi phí hoạt động, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội phải trích lập 10% thu nhập từ hoạt động bảo hiểm vi mô trong năm để lập quỹ dự trữ bắt buộc, thu nhập còn lại từ hoạt động sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc không được phân chia và chỉ được sử dụng cho mục đích làm cơ sở giảm phí hoặc gia tăng số tiền bảo hiểm, bổ sung quyền lợi bảo hiểm với mức phí cũ đối với hợp đồng tái tục trong năm tài chính tiếp theo, chi cho các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng và các hoạt động bổ trợ cho bảo hiểm vi mô, hoàn trả các khoản vay bù đắp thâm hụt để triển khai bảo hiểm vi mô.


Trường hợp các khoản thu nhỏ hơn chi phí hoạt động, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc đề bù đắp. Nếu quỹ dự trữ bắt buộc không đủ để bù đắp, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có thể điều chỉnh tăng phí bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm vi mô được tái tục trong năm tài chính tiếp theo.

- Lập và gửi báo cáo (Điều 16): cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ theo hướng dẫn tại Điều 16 dự thảo Nghị định.

đ) Quy định về hỗ trợ, tài trợ phát triển bảo hiểm vi mô

Hỗ trợ, tài trợ phát triển bảo hiểm vi mô được quy định cụ thể tại Điều 17, Điều 18 Mục 4 Chương II của dự thảo Nghị định.
Để khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội triển khai bảo hiểm vi mô và tạo điều kiện cho các cá nhân là thành viên của tổ chức chính trị - xã hội tiếp cận được sản phẩm bảo hiểm vi mô, cấp Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có thể kêu gọi hoặc được nhận hỗ trợ, tài trợ từ ngân sách Nhà nước, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các chương trình, dự án, hoặc từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. 

Nguồn hỗ trợ, tài trợ được sử dụng cho các hoạt động sau đây: Hỗ trợ chi phí ban đầu để triển khai bảo hiểm vi mô, trang trải, giảm bớt chi phí hoạt động, hỗ trợ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thành viên tham gia bảo hiểm, hỗ trợ một phần phí bảo hiểm cho các thành viên tham gia bảo hiểm khi cần thiết và các hỗ trợ khác (nếu có).
e) Quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm

Mục 5 Chương II dự thảo Nghị định gồm 2 điều (Điều 19 và Điều 20) quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm, cụ thể:

- Giải quyết tranh chấp (Điều 19): Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm vi mô được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, một trong các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền ở Việt Nam. - Xử lý vi phạm (Điều 20): Quy định chế tài cho việc xử lý vi phạm trong hoạt động bảo hiểm vi mô.
g) Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội

Mục 5 Chương II dự thảo Nghị định gồm 2 điều (Điều 21, Điều 22) quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động triển khai bảo hiểm vi mô của tổ chức chính trị - xã hội.

h) Điều khoản thi hành

Chương III dự thảo Nghị định bao gồm 2 điều (Điều 23 và Điều 24) quy định về chuyển tiếp đối với các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai bảo hiểm vi mô trước ngày hiệu lực thi hành của dự thảo Nghị định và hiệu lực thi hành của Nghị định.

Căn cứ các nội dung báo cáo nêu trên, Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội./.
(Hồ sơ trình kèm theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:


(1) Dự thảo Nghị định;


(2) Báo cáo đánh giá tác động;


(3) Báo cáo đánh giá thực trạng bảo hiểm vi mô tại Việt Nam;


(4) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;


(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
	Nơi nhận:

- Như trên (18b);

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KTTH (   ).

	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Đã ký)
Đinh Tiến Dũng
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